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TÓM TẮT YCCG 
1. Bên Yêu cầu chào giá: Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam  
2. Tên Đơn hàng: “Cung cấp vật tư phụ phục vụ Sản xuất Bao bì” 
3. Nguồn vốn: vốn sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam. 
4. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định. 
5. Thời gian thực hiện giao hàng: Giao hàng từng đợt trong vòng 10 ngày kể từ ngày xác 

nhận đặt hàng. 
6. Thời gian có hiệu lực của Chào giá là: 30 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng chào 

giá. Chào giá nào có thời hạn hiệu lực ngắn hơn quy định sẽ không được tiếp tục xem xét, 
đánh giá. 

7. Thời hạn thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hàng và hồ sơ thanh toán 
theo từng đợt. 

8. Nộp Chào giá: NCC nộp trực tiếp hoặc gửi Chào giá theo đường bưu điện hoặc 
fax/scan email gửi đến địa chỉ của bên mời chào giá nhưng phải đảm bảo bên mời chào giá 
nhận được trước thời điểm đóng chào giá là 15 giờ 00 ngày 23 tháng 02 năm 2024. 

9. Mở Chào giá: Thời điểm mở chào giá là 15 giờ 30 ngày 23 tháng 02 năm 2024. 
10. Đồng tiền tham dự chào giá và đồng tiền thanh toán là VND (đồng Việt Nam) 
11. Tư cách hợp lệ của Nhà cung cấp: Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết 

luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của 
pháp luật 

12. Quy cách HSCG và chữ ký trong HSCG: 

Nhà cung cấp phải cung cấp hồ sơ chào giá/ đơn chào giá (bản gốc) và giấy phép đăng 
ký kinh doanh (bản copy). 

HSCG/đơn chào giá được đại diện hợp pháp của NCC hoặc người được ủy quyền hợp 
pháp ký tên, đóng dấu. Đối với NCC liên danh, Chào giá/đơn chào giá phải do đại diện hợp 
pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay 
mặt liên danh ký chào giá/đơn chào giá theo thỏa thuận trong văn bản thỏa thuận liên danh 

13. Làm rõ, sửa đổi HSYCCG:  

13.1 .Làm rõ HSYCCG 
Trong trường hợp cần làm rõ HSYCCG, Nhà cung cấp phải gửi văn bản đề nghị làm rõ 

đến bên Yêu cầu chào giá muộn nhất trước ngày có thời điểm đóng thầu 02 ngày làm việc. 
Khi nhận được đề nghị làm rõ HSYCCG của Nhà cung cấp, bên Yêu cầu chào giá sẽ có văn 
bản trả lời gửi cho Nhà cung cấp có yêu cầu làm rõ trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ. 
Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSYCCG thì bên Yêu cầu chào giá tiến hành 
sửa đổi HSYCCG theo thủ tục quy định tại Khoản 2 Mục này 

13.2 .Sửa đổi HSYCCG 
Trường hợp sửa đổi HSYCCG, bên Yêu cầu chào giá sẽ gửi quyết định sửa đổi kèm theo 

những nội dung sửa đổi đến Nhà cung cấp đã nhận HSYCCG tối thiểu là 02 ngày làm việc 
trước ngày có thời điểm đóng chào giá, trường hợp không đủ 02 ngày làm việc thì bên yêu cầu 
chào giá sẽ thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng. 



Nhằm giúp Nhà cung cấp có đủ thời gian để sửa đổi HSYCCG, bên Yêu cầu chào giá có 
thể gia hạn thời điểm đóng chào giá quy định tại Mục 8. 

13.3 .Làm rõ HSCG 

Nhà cung cấp được tự gửi tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của 
mình đến bên yêu cầu chào giá trước thời điểm đóng chào giá. Bên yêu cầu chào giá có trách 
nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của Nhà cung cấp để xem xét, đánh giá; các tài liệu làm 
rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của HSCG 

Việc làm rõ phải bảo đảm không làm thay đổi bản chất của Nhà cung cấp, không làm 
thay đổi nội dung cơ bản của HSCG đã nộp (chủng loại hàng hóa, .....) và không thay đổi giá 
chào 

14 Điều kiện được lựa chọn 

Nhà cung cấp được xem xét, đề nghị ký kết hợp đồng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

- Có HSCG hợp lệ 

- Các nội dung về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu 

- Có sai lệch thiếu không quá 10% giá chào 

- Có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá và sau khi tính ưu 
đãi (nếu có) thấp nhất 

- Có giá đề nghị trúng thầu không vượt dự toán Đơn hàng được phê duyệt 

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHÀO GIÁ 
Mục 1. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của chào giá 

NCC có Chào giá hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về kỹ thuật. NCC có Chào giá không 
hợp lệ thì sẽ bị loại và không được xem xét đánh giá các nội dung tiếp theo. 
Chào giá của NCC được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

Stt 
Tiêu chí đánh giá 

tính hợp lệ của 
Chào giá 

Đánh giá 

Đạt Không đạt 

1.1 Bản Chào giá Có bản Chào giá Không có bản Chào giá 

1.2 Nội dung Chào 
giá/Đơn chào giá 

- Chào giá/Đơn chào giá được đại 
diện hợp pháp của NCC ký tên, 
đóng dấu theo yêu cầu của 
HSYCCG. Đối với NCC liên 
danh, Chào giá/đơn chào giá phải 
do đại diện hợp pháp của từng 
thành viên liên danh ký tên, đóng 
dấu hoặc thành viên đứng đầu 
liên danh thay mặt liên danh ký 
chào giá/đơn chào giá theo thỏa 
thuận trong văn bản thỏa thuận 
liên danh. 

- Giá chào ghi trong Chào giá/Đơn 
chào giá phải cụ thể, cố định 
bằng số, bằng chữ và phải phù 

- Không có Chào giá/Đơn chào 
giá; hoặc Chào giá/Đơn chào 
giá không được đại diện hợp 
pháp của NCC ký tên, đóng 
dấu theo yêu cầu của 
HSYCCG. Đối với NCC liên 
danh, Chào giá/đơn chào giá 
không phải do đại diện hợp 
pháp của từng thành viên liên 
danh ký tên, đóng dấu hoặc 
thành viên đứng đầu liên danh 
thay mặt liên danh ký Chào 
giá/đơn chào giá theo thỏa 
thuận trong văn bản thỏa thuận 
liên danh. 



hợp với tổng giá chào ghi trong 
biểu giá tổng hợp, không đề xuất 
các giá chào giá khác nhau hoặc 
có kèm theo điều kiện gây bất lợi 
cho Chủ đầu tư, Bên yêu cầu 
chào giá 

- Giá chào ghi trong chào 
giá/đơn chào giá không cụ thể; 
không cố định bằng số, bằng 
chữ; hoặc/và không phù hợp 
với tổng giá chào ghi trong 
biểu giá tổng hợp; NCC đề 
xuất các giá chào giá khác nhau 
hoặc có kèm theo điều kiện gây 
bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên yêu 
cầu chào giá. 

1.3 Thời gian hiệu lực 
của Chào giá Đáp ứng yêu cầu của HSYCCG Không đáp ứng yêu cầu của 

HSYCCG 

1.4 Thời gian thanh toán Đáp ứng yêu cầu của HSYCCG Không đáp ứng yêu cầu của 
HSYCCG 

1.5 Tên của NCC tham 
gia nộp Chào giá 

Không có tên trong hai hoặc nhiều 
Chào giá với tư cách là NCC chính 
(NCC độc lập hoặc thành viên 
trong liên danh) 

Có tên trong hai hoặc nhiều Chào 
giá với tư cách là NCC chính 
(NCC độc lập hoặc thành viên 
trong liên danh) 

1.6 
NCC tham gia đấu 
thầu theo hình thức 
liên danh 

Có thỏa thuận liên danh được đại 
diện hợp pháp của từng thành viên 
liên danh ký tên, đóng dấu (nếu 
có). Trong thỏa thuận liên danh 
phải nêu rõ phần công việc của 
Đơn hàng mà từng thành viên 
trong liên danh đảm nhận. 

Thỏa thuận liên danh không 
được đại diện hợp pháp của từng 
thành viên liên danh ký tên, đóng 
dấu. Trong thỏa thuận liên danh 
không nêu rõ phần công việc của 
Đơn hàng mà từng thành viên 
trong liên danh đảm nhận. 

1.7 Các nội dung khác 
theo HSYCCG Đáp ứng yêu cầu của HSYCCG Không đáp ứng yêu cầu của 

HSYCCG 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 
Chào giá của NCC sẽ được đánh giá theo tiêu chí “Đạt”, “Không Đạt”. Chào giá của NCC 
được xem là“Đạt về mặt kỹ thuật” khi tất cả các tiêu chí đánh giá về mặt kỹ thuật được đánh 
giá là “Đạt”. Trường hợp một trong số các tiêu chí dưới đây được đánh giá “Không đạt” thì sẽ 
không xem xét các tiêu chí còn lại của Mục này. NCC đánh giá đạt kỹ thuật được xem xét, 
đánh giá tiếp về giá chào. 

Stt Nội dung đánh giá Tiêu chuẩn đánh giá 

Đạt Không đạt 

1 Số lượng theo biểu phạm vi cung cấp. Đáp ứng yêu cầu Không đáp ứng yêu cầu 

2 
Tiêu chuẩn kĩ thuật theo biểu phạm vi 
cung cấp hoặc thông số kĩ thuật cao 
hơn. 

Đáp ứng yêu cầu Không đáp ứng yêu cầu 

3 Tiến độ thực hiện theo HSYCCG Đáp ứng yêu cầu Không đáp ứng yêu cầu 

4 Thời gian bảo hành  
Thời gian bảo hành tối 

thiểu 6 tháng kể từ 
Thời gian bảo hành dưới 
6 tháng kể từ ngày ký 



Stt Nội dung đánh giá Tiêu chuẩn đánh giá 

Đạt Không đạt 
ngày ký Biên bản bàn 

giao và nghiệm thu 
hàng hóa 

Biên bản bàn giao và 
nghiệm thu hàng hóa 

 

5 Địa điểm giao hàng Tại kho PPC Không tại kho PPC 

KẾT LUẬN ĐẠT KHÔNG ĐẠT 
 
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về giá 
Việc đánh giá về giá sẽ được thực hiện theo phương pháp giá thấp nhất    
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá chào giá; 
Bước 2. Sửa lỗi số học; 
Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch; 
Bước 4. Xác định giá chào giá sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có); 

        Bước 5. Xếp hạng nhà cung cấp: 
HSCG có giá chào giá sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp 
nhất được xếp hạng thứ nhất 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PHẠM VI CUNG CẤP 

STT Tên VT Quy cách ĐVT Số 
lượng 

1 Băng keo non   Cuộn 100 
2 Ben SDA SDA 50x20 Cái 6 
3 Bu long lục giác M6*15mm M6*15, inox 304, đầu vít Cái 100 
4 Cần cưa sắt 300mm   Cái 2 
5 Co giảm PVC co T giảm 90 -60 Cái 2 
6 Co PVC #90  co vuông 90 Cái 4 
7 Cọ sơn 50 mm 50mm Cái 20 
8 Con trượt vuông HGH15CA    Cái 3 
9 Cổ dê  Ø10 Cái 30 
10 Cổ dê  Ø27 Cái 20 
11 Chai chống rỉ sét RP7  350g Chai 36 
12 Chốt lavet  5 x5mm Cái 500 

13 Dao cắt thép gió HSS 2mm*200mm, bao gồm cán 
dao Cái 2 

14 Dây rút  8×400 Bọc  20 
15 Dây rút  10×500 Bọc  20 
16 Đá cắt Inox D=125mm Miếng 400 
17 Đá cắt nhỏ D=100mm  Miếng 50 
18 Đầu kẹp mủi khoan 20mm  đầu ren, dùng cho khoan pin Cái 2 
19 Đầu nối khí nén T #8   Cái 10 
20 Đầu răng trong PVC  ống 42 Cái 4 
21 Đầu răng trong PVC ren trong 21, ống 27 Cái 2 
22 Đầu răng trong PVC  ống 90 Cái 2 
23 Đuôi đèn E27  đuôi treo, chống nước Cái 20 
24 Giấy nhám  Giấy nhám vải P60 N0:2 Miếng 50 
25 Keo 502  chai 50ml Chai 20 
26 Keo AB   Hộp 4 
27 Keo silicon APOLO   Chai 10 
28 Keo tạo gon   Chai 20 
29 Kiềm rút rive  THT 32081  Cái 2 
30 Khớp nối sống PVC  nối động 90 Cái 2 

31 Khớp nối thẳng 2 đầu răng  răng ngoài 42, giảm 34, đầu 
34 ren côn Cái 4 

32 Khớp nối xích 40  Mắc nối sống C40 Bộ 30 

33 Lò xo tê trượt  lò xo nén, chiều dài 15mm, 
Ø8mm, inox 304 Cái 300 

34 Lục giác L 12mm  TWT-10B-12 /TOP Cái 4 
35 Lục giác L 14mm  TWT-10B-14 /TOP Cái 4 
36 Lưỡi cắt bê tông (dùng chung) 125mm Viên 5 
37 Mảnh dao tiện cắt đứt NGTN3  SP300, PC9030 Cái 10 



38 Mảnh dao tiện hợp kim IIIX  H1X Cái 20 
39 Mảnh dao tiện hợp kim K20 K20 Cái 20 

40 Máy cắt mài cầm tay makita  dùng đá 125mm, nguồn 1P 
220VAC, 840W/ 9558HN Cái 1 

41 Máy hàn điện từ 200A nguồn 1P 220VAC, đầy đủ 
cáp kết nối Cái 1 

42 Mũi khoan 6mm  dài 300mm Cái 2 
43 Mũi khoan 8mm  dài 300mm Cái 1 
44 Mũi khoan 8mm khoan Inox, Nachi Cái 5 
45 Nối giảm  giảm 60 - 42 Cái 4 
46 Nối giảm  giảm 90 -60 Cái 2 
47 Nối thẳng  M13#8  loại góc vuông Cái 20 

48 Nối thẳng ren ngoài đầu côn đầu côn 19mm, đầu ren 
ngoài 17mm Cái 15 

49 Nối thẳng ren ngoài đầu côn  đầu côn 27mm, đầu ren 
ngoài 27mm Cái 2 

50 Nhám xếp D=125mm Miếng 20 
51 Ống khí nén #8   M 50 
52 Ống nhựa gân ống nước nhựa mềm Ø27 M 30 
53 Ống PVC  ống 42 M 6 

54 Ống thuỷ lực  dài 600mm, bấm đầu ren 
trong 19mm Cái 12 

55 Phe gài R16  gài lỗ 16mm, bạc đạn 625 Cái 1000 
56 Phe gài R42  gài lỗ 42mm, bạc đạn 6004 Cái 200 
57 Phe gài S18  Gài cốt 18mm Cái 100 

58 Phốt bơm nước  
đường kính trong 20mm,  
đường kính ngoài 35mm, dài 
35mm 

Cái 4 

59 Que hàn chịu lực  E7018 KG 10 
60 Que hàn thau  5mm Cái 20 
61 Sơn nước chống gỉ Sơn chống gỉ xám, AUL702 Lít 35 
62 Sơn xịt  Win, mã màu 300 Chai 11 
63 Súng bắn keo BERRYLION 050809002 Cái 2 
64 T nối ống khí nén #10   Cái 10 

65 Tán M35  M35, bước ren 3.5 và long 
đền M35 Cái 16 

66 Tấm đồng 100*200  0,5 li Tấm 5 
67 Thanh đồng thau #22 đặc Phi 22 x 1000 M 2 

68 Thanh đồng thau  

Đồng thau dầu 900*22*5mm 
Sl: 4 cái 
Đồng thau dầu 920*12*4mm  
SL: 2 cái 
Đồng đỏ 

Cái 6 

69 Thanh nhựa PA 60*1000  PA 60x1000 Cây 3 



70 Van tiết lưu M13 #8    Cái 20 

71 Van thao tay vặn van 1/4, 2 đầu đuôi chuột 
Ø10 Cái 15 

72 Vòng bi mắt trâu  ren trong M8, ren thuận  Cái 4 
73 Vòng bi mắt trâu  ren trong M10, ren thuận Cái 4 
74 Vòng bi mắt trâu  ren trong M12, ren thuận Cái 4 
75 Xích tải C40    M 18 
76 Xy lanh hơi SC 50*50    Cái 2 

 
 

 
 


